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TT Họ và Tên MSSV Ngành Ngày sinh Xếp loại Danh hiệu Nhóm

001 Nguyễn Ngọc Hà Ngân 508200501 Kế toán 26/04/2002 Xuất sắc Cử nhân thực hành

002 Nguyễn Đức Thọ 506200351 Công nghệ kỹ thuật máy tính 20/05/1995 Xuất sắc Kỹ sư thực hành

003 Bạch Lê Phương Anh 50720006 Quản trị kinh doanh 08/02/2000 Giỏi Cử nhân thực hành

004 Nguyễn Thị Ngân 501200191 Công nghệ thông tin 25/04/1999 Giỏi Kỹ sư thực hành

005 Nguyễn Anh Đào 511200574 Tài chính Ngân hàng 26/08/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

006 Nguyễn Hữu Hào 507200080 Quản trị kinh doanh 26/07/1999 Giỏi Cử nhân thực hành

007 Lê Thị Kim Hoàng 507200024 Quản trị kinh doanh 31/10/2000 Giỏi Cử nhân thực hành

008 Nguyễn Hoàng Khánh 507200037 Quản trị kinh doanh 25/11/2001 Giỏi Cử nhân thực hành

009 Trần Lê Gia Linh 510200180 Thiết kế đồ họa 16/07/2002 Giỏi Kỹ sư thực hành

010 Đinh Thị Cẩm Ly 507200621 Quản trị kinh doanh 25/12/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

011 Lê Diễm My 501200596 Quản trị kinh doanh 01/11/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

012 Phạm Thị Ngọc Nhi 507200159 Quản trị kinh doanh 02/11/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

013 Nguyễn Thị Kiều Oanh 507200160 Quản trị kinh doanh 18/08/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

014 Nguyễn Văn Phương 507200120 Quản trị kinh doanh 10/02/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

015 Nguyễn Thị Quí 507200298 Quản trị kinh doanh 04/10/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

016 Bùi Thị Quyên 507200666 Quản trị kinh doanh 15/08/2001 Giỏi Cử nhân thực hành

017 Phạm Thị Phương Thảo 501200023 Công nghệ thông tin 05/06/1997 Giỏi Kỹ sư thực hành

018 Trần Quốc Thịnh 50120004 Công nghệ thông tin 22/06/2001 Giỏi Kỹ sư thực hành

019 Trương Hoàng Mỹ Uyên 508200566 Kế toán 07/12/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

020 Nguyễn Thị Tường Vân 508200061 Kế toán 10/01/2001 Giỏi Cử nhân thực hành

021 Nguyễn Thị Bích Tuyền 507200161 Quản trị kinh doanh 14/04/2002 Giỏi Cử nhân thực hành

022 Nguyễn Khánh Duy 508200195 Kế toán 24/04/1999 Giỏi Cử nhân thực hành

023 Nguyễn Đỗ Minh Quân 501200077 Công nghệ thông tin 29/06/2000 Giỏi Kỹ sư thực hành

024 Lê Hải Thạch 508200667 Kế toán 18/08/1997 Giỏi Cử nhân thực hành

025 Huỳnh Tú Anh 509200547 Tài chính Ngân hàng 28/01/2002 Khá Cử nhân thực hành

026 Trần Thị Kim Anh 507200588 Quản trị kinh doanh 13/12/2002 Khá Cử nhân thực hành

027 Trần Thị Ngọc Ánh 50100424 Công nghệ thông tin 14/09/2002 Khá Kỹ sư thực hành

028 Huỳnh Thái Bảo 501200114 Công nghệ thông tin 17/08/2001 Khá Kỹ sư thực hành

029 Huỳnh Như Bình 510200382 Công nghệ thông tin 01/06/2002 Khá Kỹ sư thực hành
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030 Lê Tấn Cường 509200582 Tài chính Ngân hàng 13/03/1998 Khá Cử nhân thực hành

031 Trần Anh Duy 501200087 Công nghệ thông tin 08/05/2000 Khá Kỹ sư thực hành

032 Nguyễn Thanh Duy 507200517 Quản trị kinh doanh 06/01/2002 Khá Cử nhân thực hành

033 Huỳnh Nguyễn Thục Giang 508200617 Kế toán 23/05/2001 Khá Cử nhân thực hành

034 Nguyễn Ngọc Hải 501200113 Công nghệ thông tin 16/08/2002 Khá Kỹ sư thực hành

035 Huỳnh Thúy Hân 510200124 Công nghệ thông tin 20/03/2002 Khá Kỹ sư thực hành

036 Lê Anh Kha 501200205 Công nghệ thông tin 11/01/2002 Khá Kỹ sư thực hành

037 Nguyễn Quốc Lương 502200261 Truyền thông và mạng máy tính 07/11/2002 Khá Kỹ sư thực hành

038 Lê Thị Xuân Mai 508200133 Kế toán 06/02/2002 Khá Cử nhân thực hành

039 Lê Công Nam 502200027 Công nghệ thông tin 06/06/1997 Khá Kỹ sư thực hành

040 Nguyễn Minh Nguyên 50720022 Quản trị kinh doanh 27/09/2002 Khá Cử nhân thực hành

041 Trương Ngọc Minh Nguyệt 507200142 Quản trị kinh doanh 24/11/2002 Khá Cử nhân thực hành

042 Ngô Minh Nhân 501200257 Công nghệ thông tin 21/12/2002 Khá Kỹ sư thực hành

043 Lương Thiện Nhân 501200251 Công nghệ thông tin 27/02/2002 Khá Kỹ sư thực hành

044 Lư Thị Chúc Nhi 508200225 Kế toán 20/03/2002 Khá Cử nhân thực hành

045 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 510200409 Công nghệ thông tin 16/07/1998 Khá Kỹ sư thực hành

046 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 508200600 Kế toán 15/03/2002 Khá Cử nhân thực hành

047 Nguyễn Thị Nhi 501200300 Công nghệ thông tin 01/06/2002 Khá Kỹ sư thực hành

048 Lê Thị Yến Nhi 501200342 Công nghệ thông tin 03/06/2002 Khá Kỹ sư thực hành

049 Huỳnh Tấn Phát 507200625 Quản trị kinh doanh 04/10/2002 Khá Cử nhân thực hành

050 Phạm Hoàng Phúc 501200385 Công nghệ thông tin 04/04/2002 Khá Kỹ sư thực hành

051 Phùng Tiểu Phụng 508200619 Kế toán 02/06/2002 Khá Cử nhân thực hành

052 Nguyễn ĐứcTân 501200340 Công nghệ thông tin 21/05/2002 Khá Kỹ sư thực hành

053 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 507200208 Quản trị kinh doanh 27/10/2002 Khá Cử nhân thực hành

054 Đoàn Quang Thanh Tùng 3001190393 Công nghệ thông tin 22/10/1998 Khá Kỹ sư thực hành

055 Bùi Thị Kim Tuyết 508200500 Kế toán 17/03/2001 Khá Cử nhân thực hành

056 Nguyễn Văn Thịnh 501200226 Công nghệ thông tin 14/05/2002 Khá Kỹ sư thực hành

057 Đặng Nhất Thống 501200272 Công nghệ thông tin 09/03/1998 khá Kỹ sư thực hành

058 Nguyễn Thị Trúc 507200141 Quản trị kinh doanh 26/06/2001 Khá Cử nhân thực hành

059 Võ Quốc Trường 501200277 Công nghệ thông tin 20/05/2001 Khá Kỹ sư thực hành

060 Nguyễn Nhật Trường 501200433 Truyền thông và mạng máy tính 08/08/1997 Khá Kỹ sư thực hành

061 Nguyễn Thảo Vân 510200276 Công nghệ thông tin 14/04/2002 Khá Kỹ sư thực hành

062 Đặng Hoàng Việt 510200153 Công nghệ thông tin 01/05/2002 Khá Kỹ sư thực hành
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063 Võ Tấn Anh Vũ 501200289 Công nghệ thông tin 04/02/1997 Khá Kỹ sư thực hành

064 Đặng Duy Trí 501200146 Công nghệ thông tin 10/04/2002 Khá Kỹ sư thực hành

065 Phạm Nguyễn Đức Thành 501200383 Công nghệ thông tin 24/10/2002 Khá Kỹ sư thực hành

066 Trần Thảo Trang 510200150 Công nghệ thông tin 06/02/2002 Trung bình Kỹ sư thực hành

067 Nguyễn Công Đạt 501200070 Truyền thông và mạng máy tính 11/06/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

068 Đinh Bảo Tài 501200428 Công nghệ thông tin 17/04/2002 Trung bình Kỹ sư thực hành

069 Trịnh Minh Dũng 510200268 Công nghệ thông tin 10/04/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

070 Huỳnh Minh Trí 501200260 Công nghệ thông tin 22/03/2002 Trung bình Kỹ sư thực hành

071 Nguyễn Anh Tuấn 501200007 Quản trị mạng máy tính 19/12/1997 Khá

072 Nguyễn Đình Nam 4004190037 Tin Học Ứng Dụng 28/08/2004 Trung bình

073 Lê Hầu Minh Quân 803200004 Tin Học Ứng Dụng 03/12/2004 Trung bình

074 Lê Quốc Nghĩa 3001190011 Công nghệ thông tin 12/09/1995 Khá Kỹ sư thực hành

075 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 3001190575 Công nghệ thông tin 29/09/2001 Khá Kỹ sư thực hành

076 Kiều Thanh Danh 3001190270 Công nghệ thông tin 30/07/2001 Giỏi Kỹ sư thực hành

077 Nguyễn Minh Chiến 3001190420 Công nghệ thông tin 02/02/2001 Khá Kỹ sư thực hành

078 Võ Ngọc Giỏi 3001190307 Công nghệ thông tin 20/09/2000 Trung bình Kỹ sư thực hành

079 Phan Ngọc Trí 3001190410 Công nghệ thông tin 03/12/2001 Giỏi Kỹ sư thực hành

080 Nguyễn Cát Tường 3001190564 Công nghệ thông tin 17/03/2001 Khá Kỹ sư thực hành

081 Nguyễn Hồng Nga 3008190676 Kế toán 26/09/2000 Trung bình Cử nhân thực hành

082 Lê Võ Hoàng Hào Kiệt 3001190275 Công nghệ thông tin 25/01/2001 Khá Kỹ sư thực hành

083 Nguyễn Phước Trung 3001190168 Công nghệ thông tin 20/02/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

084 Nguyện Thị Phương Uyên 3007190601 Quản trị kinh doanh 14/02/1999 Khá Cử nhân thực hành

085 Lê Bảo Toàn 3001190343 Công nghệ thông tin 18/11/2001 Khá Kỹ sư thực hành

086 Phạm Quốc Bảo 3011190304 Công nghệ thông tin 29/10/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

087 Vũ Đức Thắng 3011190287
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử truyền thông
20/09/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

088 Nguyễn Như Ngoc 3011190700 Công nghệ thông tin 13/03/2000 Trung bình Kỹ sư thực hành

089 Lê Minh Hiếu 3001190305 Công nghệ thông tin 01/10/2000 Trung bình Kỹ sư thực hành

090 Phạm Đại Phúc 3001190549 Công nghệ thông tin 04/08/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

091 Lương Hương Ly 3011190548 Công nghệ thông tin 20/06/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

092 Phạm Văn Thanh 3001190361 Công nghệ thông tin 19/06/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

093 Hồ Thị Huỳnh Như 3001190222 Công nghệ thông tin 16/08/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành

094 Lê Thị Thanh Hằng 3011190285 Công nghệ thông tin 21/04/2001 Trung bình Kỹ sư thực hành
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095 Khưu Thuỳ Mẫn 507200635 Quản trị kinh doanh 31/07/2001 Khá Cử nhân thực hành

096 Lê Đức Trọng 3001180693 Công nghệ thông tin 13/09/2000 Khá Kỹ sư thực hành

097 Phạm Đặng Quang Minh 3007180740 Quản trị kinh doanh 01/02/1997 Trung bình Cử nhân thực hành

098 Nguyễn Hữu Truyền 3001180822 Công nghệ thông tin 28/10/1999 Khá Kỹ sư thực hành

099 Trần Hậu Minh 3008170609 Quản trị kinh doanh 10/03/1998 Trung bình Cử nhân thực hành
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